	UBND TỈNH QUẢNG NAM
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU KHẢO SÁT
 HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ 

Việc khảo sát về hoạt động quản lý công nghệ căn cứ theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại QĐ số 2006/QĐ-UBND ngày 05/06/2015 về thực hiện Kế hoạch đánh giá hiện trạng trình độ công nghệ doanh nghiệp sản xuất và thực trạng quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Tất cả các thông tin thu thập dưới đây chỉ nhằm mục đích thống kê và nghiên cứu phục vụ cho công tác quản lý của UBND tỉnh giao cho Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện và được bảo mật theo quy định.

1. Tên đơn vị: ………………………………………………………………………………………


2. Thuộc (tên cơ quan quản lý): ……………………………………………………………………

3. Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………….

4. Số điện thoại cố định: …………………………..       Di động: ………………………………...

5. Thông tin về tổ chức và nhân sự tham gia quản lý KH&CN tại đơn vị
	
	Chuyên trách về KH&CN
	Kiêm nhiệm về KH&CN

	
	Số lượng
	Chuyên ngành
	Số lượng
	Chuyên ngành

	Tiến sỹ
	0
	
	0
	

	Thạc sỹ
	0
	
	0
	

	Cử nhân hoặc

tương đương
	
	
	01
	Cử nhân sinh học

	Khác
	
	
	
	


6. Xin Ông (bà) cho biết, hoạt động nào dưới đây thuộc chức năng của đơn vị:
	Nội dung công việc
	Có
	Không

	Tư vấn hỗ trợ, phát triển công nghệ
	
	

	Đánh giá công nghệ, chuyển giao công nghệ
	
	

	Tổ chức, tham gia phối hợp phát triển thị trường công nghệ
	
	

	Hỗ trợ ứng dụng các thành tựu công nghệ vào sản xuất kinh doanh
	
	


7. Cụ thể trong thời gian gần đây ông (bà) có tham gia/phối hợp triển khai hoạt động nào  được kể tên dưới đây:
	Nội dung công việc
	Có
	Không

	Đánh giá, định giá, thẩm định hoặc giám định công nghệ
	
	

	Tư vấn chuyển giao công nghệ, các dịch vụ chuyển giao công nghệ khác 
	
	

	Thẩm định công nghệ các dự án đầu tư, tham mưu xây dựng quy hoạch, chương trình chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
	
	

	Khác (cụ thể):  Hỗ trợ chuyển giao ứng dụng công nghệ
	
	


8. Xin ông (bà) cho biết đánh giá về mức độ ưu tiên trong các hoạt động dưới đây: 
      (trong mỗi dòng tích vào 1 câu trả lời phù hợp nhất- 1= không ưu tiên, 5 = đặc biệt ưu tiên)
	Nội dung công việc
	Mức độ ưu tiên

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Tham mưu xây dựng kế hoạch, dự toán Ngân sách hàng năm về KHCN
	
	
	
	
	

	Thành lập hội đồng KHCN
	
	
	
	
	

	Tổ chức thực hiện, hướng dẫn cụ thể hóa quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về KHCN
	
	
	
	
	

	Phổ biến, lựa chọn tư vấn, lựa chọn áp dụng kết quả NC và PT công nghệ
	
	
	
	
	

	Tổ chức thực hiện các dịch vụ KHCN
	
	
	
	
	

	Tham gia quản lý hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng
	
	
	
	
	

	Hỗ trợ doanh nghiệp, đánh giá, thẩm định công nghệ
	
	
	
	
	

	Kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về Sở hữu trí tuệ, pháp luật về KHCN 
	
	
	
	
	

	Tư vấn đổi mới công nghệ, cải tiến sản xuất, áp dụng hệ thống Quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu…
	
	
	
	
	

	Hoạt động khác: (xin ghi rõ nội dung):………………………………..
………………………………………………..………………………..
	
	
	
	
	


9. Xin ông (bà) ước lượng trong những năm gần đây, tỷ lệ kinh phí dành cho KHCN của đơn vị:
  Chiếm đại đa số: trên 75%/ tổng số kinh phí
  Trên 50% - 75%/ tổng số kinh phí
  Trên 25% - 50%/ tổng số kinh phí
  Trên 10% - 25%/ tổng số kinh phí
  Dưới 10%/ tổng kinh phí
10. Xin ông (bà ) cho biết mức độ thường xuyên cập nhật thông tin về công nghệ:
	Nội dung thông tin
	Hàng ngày
	Hàng tuần
	Hàng tháng
	Hàng quý
	Hàng năm
	Khi có sự thay đổi

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Thông tin về cơ chế chính sách liên quan  đến lĩnh vực KHCN
	
	
	
	
	
	

	Thông tin về thị trường KHCN, máy móc,  công nghệ trong  và ngoài nước
	
	
	
	
	
	

	Khác (cụ thể)………………………………..
………………………………………………
	
	
	
	
	
	


11. Theo quan điểm của ông (bà) đánh giá về mức độ quan tâm của doanh nghiệp hiện nay tại địa phương (theo mức độ từ 1-5) chủ yếu là: 
	Các thành phần công nghệ
	Thấp
	TB
	Khá cao
	Cao
	Rất cao

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Về máy móc thiết bị (T)
	
	
	
	
	

	Về đào tạo, phát triển nhân lực (H)
	
	
	
	
	

	Về thông tin công nghệ (I)
	
	
	
	
	

	Về tổ chức quản lý (O)
	
	
	
	
	


12. Xin cho biết quan điểm của ông (bà) về mức độ ưu tiên hỗ trợ/đầu tư cho doanh nghiệp về công nghệ của tỉnh hiện nay là:
	Nội dung 
	Thấp
	TB
	Khá cao
	Cao
	Rất cao

	Ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới
	
	
	
	
	

	Phát triển tài sản trí tuệ, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý
	
	
	
	
	

	Nâng cao năng suất chất lượng
	
	
	
	
	

	Tư vấn thông tin về khoa học và công nghệ
	
	
	
	
	


13. Ông (bà) đánh giá về mức độ liên kết của doanh nghiệp với các tổ chức được liệt kê dưới đây:
	Tổ chức
	 Mức độ liên kết

	
	Thấp
	TB
	Khá
	Cao
	Rất cao

	Doanh nghiệp khác trong ngành 
	
	
	
	
	

	Nhà (tổ chức) nghiên cứu, trường đại học 
	
	
	
	
	

	Nhà cung ứng
	
	
	
	
	

	Khách hàng, thị trường
	
	
	
	
	

	Nhà tư vấn (kỹ thuật, quản lý, chính sách, pháp luật)
	
	
	
	
	

	Các tổ chức, cơ quan chính quyền
	
	
	
	
	


14. Theo ông (bà) thì định hướng lựa chọn công nghệ phù hợp với địa phương trong những năm sắp tới (trong mỗi dòng tích vào 1 câu trả lời phù hợp nhất; 1= Không ưu tiên, 5= Ưu tiên)
	Nội dung 
	Mức độ ưu tiên

	
	1
	2
	3
	4
	5

	Công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại
	
	
	
	
	

	Công nghệ trung bình tiên tiến
	
	
	
	
	

	Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập
	
	
	
	
	

	Tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh
	
	
	
	
	

	Công nghệ mà địa phương có khả năng làm chủ và độc lập
	
	
	
	
	

	Thích ứng với nguồn tài nguyên, nguồn nhân lực, lợi thế cạnh tranh của địa phương
	
	
	
	
	

	Đảm bảo tính bền vững lâu dài, không gây ô nhiễm, mất cân bằng sinh thái
	
	
	
	
	

	Nội dung khác: (xin ghi rõ nội dung)
…………………………………………….………………………………………………………………………………………..
	
	
	
	
	


15. Xin ông (bà) tích vào ô phù hợp về thực trạng nguồn kinh phí hiện nay mà đơn vị dùng để hỗ trợ/ đầu tư cho doanh nghiệp về KHCN thường được phân bổ/cấp từ đâu?
	
	Chiếm Tỷ lệ( %)

	  Ngân sách của UBND tỉnh/ huyện
	

	  Bộ (Sở) KH&CN
	

	  Bộ (Sở) Công thương
	

	  Bộ (Sở) Kế hoạch đầu tư
	

	  Các quỹ KHCN Quốc gia, địa phương 
	

	  Các tổ chức/doanh nghiệp Quốc tế
	

	  Từ nguồn khác (cụ thể)
………………………………………………………………………………...
	


16. Các hình thức tiếp cận thông tin về KHCN hiện nay mà đơn vị đang sử dụng hoặc giới thiệu cho doanh nghiệp
	Hình thức
	Chiếm Tỷ lệ( %)

	    Tiếp cận trực tiếp các đối tác/nhà nghiên cứu
	

	    Tham gia Sàn giao dịch Công nghệ - TechMart
	

	    Hội trợ, triển lãm về thiết bị, công nghệ
	

	    Thông qua website, tài liệu, tờ rơi…
	

	    Hội thảo, hội nghị, các phương tiện truyền thông
	

	    Nguồn khác (cụ thể)……………………………………………..

	


17. Những khó khăn, bất cập hiện nay trong công tác quản lý KHCN tại địa phương:
	
	 Ông (bà) có đồng ý với những nhận định sau? (đề nghị đánh dấu vào 1 ô trong mỗi dòng)
	Nếu có thể giải thích tại sao ông (bà) đồng ý hoặc không đồng ý minh chứng cho ý kiến đánh giá ) 


	
	Đồng ý hoàn toàn
	Hầu như đồng ý
	Đồng ý một phần
	Không đồng ý một phần
	Hoàn toàn không đồng ý
	

	Chưa có tính hệ thống trong bộ máy quản lý từ tỉnh đến huyện, xã/đơn vị 
	
	
	
	
	
	

	Trình độ, năng lực của cán bộ làm công tác Quản lý công nghệ còn hạn chế
	
	
	
	
	
	

	Nguồn lực thực hiện nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tại địa phương còn bất cập
	
	
	
	
	
	

	Tập quán, trình độ nhận thức của người dân và doanh nghiệp về hoạt động Quản lý công nghệ còn hạn chế
	
	
	
	
	
	

	Trong tổ chức quản lý còn bất cập
	
	
	
	
	
	

	Còn mang tính hình thức xin cho trong hoạt động nghiên cứu khoa học
	
	
	
	
	
	

	Chưa chủ động trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động khoa học hàng năm
	
	
	
	
	
	

	Chưa đa dạng hóa được các hoạt động và nguồn vốn
	
	
	
	
	
	

	Còn thiếu nhân sự cho hoạt động quản lý công nghệ
	
	
	
	
	
	

	Lúng túng trong khâu quyết toán kinh phí
	
	
	
	
	
	

	Ngành ứng dụng KH&CN chủ yếu là ngành Nông nghiệp
	
	
	
	
	
	

	Ngành ứng dụng KH&CN chủ yếu là ngành Công nghiệp
	
	
	
	
	
	

	Ngành ứng dụng KH&CN chủ yếu là ngành Dịch vụ
	
	
	
	
	
	


18. Những kiến nghị /đề xuất với UBND tỉnh/Thành phố hoặc Bộ KHCN về công tác quản lý KHCN hiện nay
............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................
Cảm ơn sự hợp tác của Quý ông (bà) !

	  Người phỏng vấn:
(Ký và ghi rõ họ tên)


	Quảng Nam, ngày......tháng.....năm 2016
Người điền phiếu 
(Ký và ghi rõ họ tên)





